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BÀI 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CHĂM SÓC SĂC ĐẸP 

Thời gian: 05 giờ 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

* Kiến thức 

1. Trình bày được những quy định về điều kiện hành nghề của chuyên viên trang 

điểm, tạo mẫu tóc, làm móng. 

2. Trình bày được những quy định về điều kiện hành nghề của chuyên viên massage, 

spa, xoa bóp 

3. Trình bày được những quy định về điều kiện hành nghề của chuyên viên phun xăm 

thêu trên da không dùng thuốc gây mê dạng tiêm. 

* Kỹ năng 

4. Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng 

khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

5. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, 

cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 

NỘI DUNG 

1. Những quy định về điều kiện hành nghề của nhân viên y tế 

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 

năm 2015; Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 

23 tháng 11 năm 2009; Chính phủ ban hành Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành 

nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về: 

a) Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề; 

b) Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Nghị định này không điều chỉnh việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội. 



1.2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực 

hiện các hoạt động liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. 

1.3. Giải thích từ ngữ 

-  Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

là người có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, hành 

nghề cơ hữu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có phạm vi hoạt động chuyên môn phù 

hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ 

bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao có chữ ký đối với cá 

nhân hoặc có chữ ký và đóng dấu đối với tổ chức đã được đối chiếu với bản chính. 

Trường hợp giấy tờ do tổ chức nước ngoài cấp thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch 

ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Người hành nghề cơ hữu là người đăng ký làm việc liên tục 8 giờ/ngày trong 

thời gian hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký hoặc người làm việc 

đầy đủ thời gian mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động có thời gian ít 

hơn 8 giờ/ngày phù hợp với quy định của pháp luật về lao động. 

- Người làm việc một phần thời gian là người đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh nhưng không đủ thời gian quy định tại khoản 3 Điều này ở nước 

ngoài 

1.4. Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam 

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên 

môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau: 

a) Văn bằng chuyên môn y; 



b) Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 

nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào 

tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 

tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế 

thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề 

với chức danh là bác sỹ; 

c) Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo 

chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm 

với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên 

khoa xét nghiệm; 

d) Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 

hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám 

đốc Sở Y tế cấp. 

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt 

nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào 

tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp. 

- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định này hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ 

chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc 

gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định này cấp. 

- Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này 

có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc 

cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

- Hai ảnh màu 04cm x 06cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 

06 tháng, tính đến ngày nộp đơn. 



1.5. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu đối 

với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 04 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn y phù hợp với các đối tượng hành nghề 

quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Giấy xác nhận quá trình thực hành: 

- Trường hợp thực hành tại Việt Nam thực hiện theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

- Trường hợp thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì trong 

giấy xác nhận quá trình thực hành của người có thẩm quyền của cơ sở đó phải bảo 

đảm các nội dung sau đây: Họ và tên người thực hành; ngày, tháng, năm sinh; địa 

chỉ cư trú; số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp); văn bằng chuyên môn; năm tốt nghiệp; 

nơi thực hành; thời gian thực hành; nhận xét về năng lực chuyên môn và đạo đức 

nghề nghiệp của người thực hành đó. 

- Bản sao hợp lệ giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao 

động của Việt Nam cấp. 

- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo đối với người nước ngoài đăng ký sử 

dụng tiếng Việt để khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch phù hợp với ngôn 

ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng lao 

động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó 

làm việc; 

c) Đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ 

đẻ để khám bệnh, chữa bệnh: 

- Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử 

dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định này để khám bệnh, chữa bệnh; 



- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch ngôn ngữ mà 

người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 

18 Nghị định này và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc. 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp 

hoặc giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài cấp 

mà thời điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề không quá 12 tháng. 

- Lý lịch tư pháp (áp dụng đối với trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động). 

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không 

quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn. 

1.6. Thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề 

1.6.1. Tổ chức việc thực hành 

- Tiếp nhận người thực hành: 

a) Người thực hành phải có đơn đề nghị thực hành theo Mẫu 01 Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định này và bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế 

gửi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký thực hành; 

b) Sau khi nhận được đơn đề nghị thực hành, nếu đồng ý tiếp nhận, người đứng đầu 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ký hợp đồng thực hành với người 

thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Phân công người hướng dẫn thực hành: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành theo Mẫu 03 Phụ lục V 

ban hành kèm theo Nghị định này. Một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng 

dẫn tối đa là 5 người thực hành trong cùng một thời điểm. 

- Người hướng dẫn thực hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ hành nghề; 



b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực hành, có 

trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành và có thời gian hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên. 

- Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành: 

a) Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người thực hành; 

b) Nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của mình; 

c) Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên môn trong 

quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh do lỗi của người 

hướng dẫn thực hành. 

- Cấp giấy xác nhận quá trình thực hành: Sau khi có nhận xét bằng văn bản của 

người hướng dẫn thực hành đối với người thực hành, người đứng đầu cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

2. Quy định về điều kiện hành nghề của chuyên viên chăm sóc sắc đẹp 

2.1. Quy định về hành nghề trang điểm, tạo mẫu tóc, làm móng  

Theo Quyết định số 337/QĐ-BKH 10/4/2007 của Bộ KHĐT về ban hành qui 

định nội dung hệ thống ngành kinh tế quốc dân: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân 

9631 - 96310: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu. Nhóm này gồm: 

- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc 

khác phục vụ cả nam và nữ; 

- Cắt, tỉa và cạo râu; 

- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm... 

2.2. Quy định về hành nghề Masage, spa, xoa bóp (điều 38, nghị định 

109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) 

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp phải 

là bác sỹ hoặc y sỹ hoặc kỹ thuật viên thuộc một trong các chuyên ngành phục hồi 

chức năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền hoặc có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa 

phục hồi chức năng, vật lý trị liệu hoặc y học cổ truyền. Trường hợp có chỉ định 

thuốc thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ các chuyên 

ngành phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền; 



b) Người làm việc tại cơ sở nếu có thực hiện kỹ thuật xoa bóp thì phải có chứng chỉ 

hoặc giấy chứng nhận đào tạo về xoa bóp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 

c) Nhân viên thực hiện kỹ thuật xoa bóp phải mặc trang phục gọn, sạch, đẹp, có phù 

hiệu ghi rõ tên cơ sở, tên nhân viên, có ảnh 3 cm x 4 cm. 

2.3. Hành nghề phun xăm thêu trên da không dùng thuốc gây tê dạng tiêm (điều 

37, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) 

Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng 

tiêm tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy 

nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. 

 

 



BÀI 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH 

CỦA CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 

Thời gian: 10 giờ 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

* Kiến thức 

1. Trình bày được những quy định về đăng ký hoạt động của cơ sở chăm sóc sắc đẹp 

* Kỹ năng 

2. Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng 

khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, 

cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 

 

NỘI DUNG 

Tổng quan về Nghị định 109/2016/NĐ-CP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 

19 tháng 6 năm 2015; Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật khám bệnh, 

chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Chính phủ ban hành Nghị định quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động với cơ sở khám, chữa bệnh. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật và 

phải theo một trong các hình thức tổ chức sau đây: 

- Bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa 

- Bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân. 

- Phòng khám đa khoa. 
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- Phòng khám chuyên khoa, bao gồm: 

+ Phòng khám nội tổng hợp; 

+ Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi và 

chuyên khoa khác thuộc hệ nội; 

+ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương 

tiện công nghệ thông tin, viễn thông; 

+ Phòng khám chuyên khoa ngoại; 

+ Phòng khám chuyên khoa phụ sản; 

+ Phòng khám chuyên khoa nam học; 

+ Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt; 

+ Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng; 

+ Phòng khám chuyên khoa mắt; 

+ Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; 

+ Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng; 

+ Phòng khám chuyên khoa tâm thần; 

+ Phòng khám chuyên khoa ung bướu; 

+ Phòng khám chuyên khoa da liễu; 

+ Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng; 

+ Phòng khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy; 

+ Phòng khám, điều trị HIV/AIDS; 

+ Phòng khám, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế; 

+ Phòng khám chuyên khoa khác. 

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 

nguyên lý y học gia đình): Thực hiện thí điểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=150505&DocItemRelateId_Select=16723


-  Phòng xét nghiệm. 

-  Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang. 

- Cơ sở giám định y khoa, cơ sở giám định pháp y, cơ sở pháp y tâm thần có thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải tổ chức theo hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều này. Cơ sở giám định pháp y tâm thần có thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải tổ chức theo một trong các hình thức tổ chức cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 3 hoặc điểm m khoản 4 Điều này. 

Các cơ sở này phải đáp ứng điều kiện tương ứng với từng hình thức tổ chức cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nhà hộ sinh. 

- Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng. 

- Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp. 

- Cơ sở dịch vụ y tế bao gồm: 

+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; 

+ Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà; 

+ Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài; 

+ Cơ sở dịch vụ kính thuốc; 

đ) Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ; 

+ Cơ sở dịch vụ xoa bóp; 

+ Cơ sở dịch vụ y tế khác. 

- Trạm y tế cấp xã, trạm xá. 

- Cơ sở y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì 

phải thực hiện theo một trong các hình thức tổ chức quy định tại khoản 3, điểm a 

khoản 4 hoặc khoản 14 Điều này và phải đáp ứng điều kiện quy định tương ứng với 

hình thức tổ chức đó. 

- Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh thì cấp giấy phép hoạt động 

theo hình thức tổ chức tương đương với bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa. 
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- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nếu thực hiện xét nghiệm HIV thì 

ngoài việc đáp ứng các quy định tại Nghị định này còn phải đáp ứng các quy định 

của Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy 

định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV. 

- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nếu thực hiện tiêm chủng vắc xin thì 

ngoài việc đáp ứng các quy định tại Nghị định này còn phải đáp ứng các quy định 

của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy 

định về hoạt động tiêm chủng. 

- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng xét nghiệm vi sinh vật, các 

mẫu bệnh phẩm có khả năng chứa vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho 

người thì ngoài việc đáp ứng các quy định tại Nghị định này còn phải đáp ứng các 

quy định của Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

2. Qui định về đăng ký hoạt động và kinh doanh của cơ sở chăm sóc sắc đẹp 

2.1. Cơ sở trang điểm, tạo mẫu tóc, làm móng  

Là nhóm ngành thuộc hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

Quyết định số: 337/QĐ-BKH 10/4/2007 của Bộ KHĐT về ban hành qui định 

nội dung hệ thống ngành kinh tế quốc dân: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

chưa được phân vào đâu 9631 - 96310: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 

Nhóm này gồm: 

- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc 

khác phục vụ cả nam và nữ; 

- Cắt, tỉa và cạo râu; 

- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm... 

2.2. Điều kiện hoạt động của cơ sở Massage, spa, xoa bóp  

(điều 38, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)  

2.2.1. Cơ sở vật chất 

2.2.1.1. Địa điểm cố định, có đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình. 
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2.2.1.2. Các phòng xoa bóp phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

- Mỗi phòng xoa bóp có chuông cấp cứu bố trí một chiều từ phòng xoa bóp tới 

phòng bác sỹ hoặc nơi đón tiếp khách hàng; 

- Có bản quy trình kỹ thuật xoa bóp chữ to, dễ đọc dán hoặc treo trên tường phòng 

xoa bóp in trên khổ giấy A1. 

2.2.1.3. Có buồng tắm hợp vệ sinh, bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ 

sinh khác để chăm sóc khách hàng. 

2.2.2. Thiết bị 

- Có giường xoa bóp hoặc ghế hoặc đệm phù hợp; ga trải giường, gối, khăn tắm 

phải bảo đảm vệ sinh; 

- Có giường khám bệnh, tủ thuốc cấp cứu, bàn làm việc và một số dụng cụ y tế 

(ống nghe, huyết áp, nhiệt kế, bơm kim tiêm) tại phòng trực của bác sỹ; 

- Có đủ thuốc cấp cứu thông thường. 

2.2.3. Nhân sự 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp 

phải là bác sỹ hoặc y sỹ hoặc kỹ thuật viên thuộc một trong các chuyên ngành phục 

hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền hoặc có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa 

phục hồi chức năng, vật lý trị liệu hoặc y học cổ truyền. Trường hợp có chỉ định 

thuốc thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ các chuyên 

ngành phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền; 

- Người làm việc tại cơ sở nếu có thực hiện kỹ thuật xoa bóp thì phải có chứng 

chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo về xoa bóp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 

- Nhân viên thực hiện kỹ thuật xoa bóp phải mặc trang phục gọn, sạch, đẹp, có 

phù hiệu ghi rõ tên cơ sở, tên nhân viên, có ảnh 03cm x 04cm. 

2.2.4. Cơ sở dịch vụ xoa bóp không thuộc loại hình phải cấp giấy phép hoạt động 

Trong thời hạn 10 ngày, trước khi hoạt động phải có văn bản thông báo đủ điều 

kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở để quản 

lý. Văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị 

định này. 



2.3. Điều kiện hoạt động của cơ sở phun xăm thêu trên da không dùng thuốc 

gây tê dạng tiêm (điều 37, nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016):  

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên 

da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm và phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

2.3.1. Cơ sở vật chất 

- Có địa điểm cố định; 

- Bảo đảm các điều kiện vệ sinh. 

2.3.2. Thiết bị 

Có đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở và có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

2.3.3. Nhân sự 

Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm 

tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề 

về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. 

2.3.4. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động  

Phải có văn bản thông báo đủ điều kiện quy định tại điểm a, b và c khoản này 

gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở để quản lý trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày. Văn bản 

thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này. 

2.3.5. Các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào 

cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, 

sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, 

cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, 

ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da 

có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa 

thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt 

động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

  



2.4. Thủ tục đăng ký hoạt động: 

Bước 1: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc đăng ký thành lập công ty 

Chủ thể kinh doanh tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc 

sắc đẹp (Có xoa bóp hoặc không có xoa bóp tùy vào nhu cầu điều kiện của chủ thể).  

Bước 2: Hoàn thành các điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp thì chủ cơ sở kinh doanh cần thực hiện thủ tục xin giấy phép 

an ninh trật tự và chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự đối 

với hoạt động xoa bóp (massage) như phân tích ở trên. Sau đó thông báo đủ điều kiện 

về sở y tế nơi cơ sở đặt trụ sở để bắt đầu hoạt động. 

3. Quy định đăng ký kinh doanh:  

3.1. Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về hoạt động thương mại một 

cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh 

3.2. Đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 21/2021/NĐ-CP 04/01/2021 về đăng ký 

doanh nghiệp) 

3.2.1. Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp 

1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức 

và được Nhà nước bảo hộ. 

2. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, 

kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan. 

3. Nghiêm cấm Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phiền hà đối với 

tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không 

được ban hành các quy định, văn bản về đăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho 

ngành hoặc địa phương mình. Những quy định về đăng ký doanh nghiệp do các bộ, 

cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trái với 

quy định tại Nghị định này không có hiệu lực thi hành. 



3.2.2.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được cấp 

cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh 

nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp tại cùng thời điểm có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh bằng bản giấy thì Giấy chứng nhận 

có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp có 

giá trị pháp lý. 

3.2.3. Ghi ngành, nghề kinh doanh 

1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn 

trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy 

đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan 

đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 



2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại khoản 1 Điều này thực 

hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam. 

3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các 

văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, 

nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. 

4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, 

nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật đó. 

5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Cơ 

quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư 

kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 

để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới. 

6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn 

ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong 

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi 

tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, 

ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh 

nghiệp đã ghi. 

7. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này thực hiện 

theo quy định tại khoản 6 Điều này, trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi 

theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. 

8. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, 

nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc 

chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan 

chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 



3.2.4. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa 

điểm kinh doanh 

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này 

đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. 

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và 

không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 

thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực. 

3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp. 

5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng 

đại diện. 

6. Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 

00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh. 

7. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã 

số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện 

không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày Cơ quan thuế 

thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 

năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực 

tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay 

đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. 

9. Đối với các doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động 

kinh doanh chứng khoán, mã số doanh nghiệp là mã số thuế do Cơ quan thuế đã cấp 

cho doanh nghiệp. 



3.2.5. Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 

2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực. 

3.2.6. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền 

cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau 

đây: 

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện 

thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ 

chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới 

thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. 

3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân 

viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu 

chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu 

chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

  



3.2.7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

3.2.7.1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. 

3.2.7.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp 

lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức 

phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập 

hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3.2.7.3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty cổ phần 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với 

công ty cổ phần. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp; 



b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông 

là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, 

cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ 

đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý 

của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập 

hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3.2.7.4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp; 

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp 

lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công 

ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền 

và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý 

của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập 

bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 

định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 

 



BÀI 3. QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

MỸ PHẨM, DƯỢC PHẨM TRONG NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 

Thời gian: 05 giờ 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

* Kiến thức 

1. Trình bày được những quy định về quản lý mỹ phẩm, dược phẩm trong ngành 

chăm sóc sắc đẹp 

2. Trình bày được những quy định về sử dụng mỹ phẩm, dược phẩm trong ngành 

chăm sóc sắc đẹp 

* Kỹ năng 

3. Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng 

khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ pháp luật 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

4. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, 

cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 

 

NỘI DUNG 

1. Các văn bản qui định  

1.1. Quy định về sản xuất mỹ phẩm: Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều 

kiện sản xuất mỹ phẩm 

1.1.1. Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm 

1. Được thành lập hợp pháp. 

2. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

1.1.2.  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau: 

- Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức 

chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc 

các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc. 



- Điều kiện về cơ sở vật chất: 

a) Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền 

sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

b) Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự 

tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo 

quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, 

bị thu hồi và bị trả lại. 

- Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng 

của nhà sản xuất; 

b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

c) Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt 

tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất; 

d) Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm; 

đ) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành 

phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm; 

e) Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu. 

1.1.3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở 

sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn. 

1.1.4.  Hình thức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với các trường 

hợp sau: 

a) Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

b) Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

nhưng chuyển địa điểm sản xuất; 



c) Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng. 

1.1.5. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài 

liệu sau: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 

02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất; 

c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất; 

d) Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất 

lượng của từng mặt hàng. 

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các 

tài liệu sau: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 

03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (nếu có). 

- Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện, sản xuất mỹ phẩm 

được lập thành 01 bộ, có đóng dấu giáp lai giữa các trang của cơ sở sản xuất. 

1.1.6. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

- Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định 

theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu 

cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục: 

a) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế; 

b) Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ 

sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về 

kết quả kiểm tra; 

c) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ 

phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ 

sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở 

không còn giá trị. 

- Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực 

hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN): 

a) Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở 

Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ 

sở sản xuất mỹ phẩm này. 

1.1.7. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong các trường hợp sau: 

- Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại Điều 

4 Nghị định này; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp không đúng thẩm 

quyền hoặc có nội dung trái pháp luật; 

- Cơ sở sản xuất mỹ phẩm thực hiện việc sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ 

ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

- Giả mạo tài liệu trong hồ sơ để được cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

- Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 



1.2. Quy định về quản lý mỹ phẩm:  

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm 

1.2.1. Sản phẩm mỹ phẩm  

Là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên 

ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan 

sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, 

làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc 

giữ cơ thể trong điều kiện tốt. 

1.2.2. Tên mỹ phẩm  

Là tên được đặt cho một sản phẩm mỹ phẩm, có thể là tên mới tự đặt cùng với 

thương hiệu hoặc tên của nhà sản xuất. Các ký tự cấu thành tên sản phẩm phải là các 

ký tự có gốc chữ cái Latin. 

1.2.3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường  

Là tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và chịu 

trách nhiệm về sản phẩm mỹ phẩm đó trên thị trường. 

1.2.4. Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm  

Là số do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp khi tiếp nhận hồ sơ công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. Số tiếp nhận Phiếu công bố có giá trị chứng nhận sản phẩm 

mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khai 

báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông 

trên thị trường mà không có giá trị chứng nhận sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, 

hiệu quả, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục 

(Annexes) kèm theo. 

1.2.5. Chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm  

Là tổ chức, cá nhân sở hữu công thức, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm. 

  



1.3. Yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm 

1.3.1. Yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm 

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường 

phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ con người khi 

được dùng trong những điều kiện bình thường hoặc những điều kiện thích hợp được 

hướng dẫn, phù hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, 

thận trọng đặc biệt, cũng như các thông tin khác cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc chủ 

sở hữu sản phẩm. 

Nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm phải đánh giá tính an toàn trên mỗi sản 

phẩm mỹ phẩm theo Hướng dẫn đánh giá tính an toàn mỹ phẩm của ASEAN. Giới 

hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong mỹ phẩm phải đáp ứng yêu cầu của ASEAN 

quy định tại Phụ lục số 06-MP. Thành phần công thức mỹ phẩm phải đáp ứng theo 

các Phụ lục (Annexes) - bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN  

1.3.2. Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, 

hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm 

Các tổ chức, cá nhân không được đưa ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm 

có chứa: 

1. Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm với điều kiện đi kèm được liệt kê trong Phụ 

lục II (Annex II). 

2. Các thành phần được liệt kê trong phần thứ nhất của Phụ lục III (Annex III), với 

nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép. 

3. Các chất màu khác với các chất được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1, 

trừ trường hợp các mỹ phẩm chứa các chất màu với mục đích duy nhất để nhuộm tóc. 

4. Các chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1 được sử dụng 

ngoài điều kiện đã nêu. 

5. Các chất bảo quản nằm ngoài danh mục trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1. 

6. Các chất bảo quản được liệt kê trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1, với hàm lượng 

vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép, trừ trường hợp các chất này 

được sử dụng với mục đích đặc biệt, không liên quan đến công dụng là chất bảo quản. 



7. Các chất lọc tia tử ngoại nằm ngoài danh mục trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1. 

8. Các chất lọc tia tử ngoại nằm trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1 nhưng có 

hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc điều kiện cho phép. 

Sự có mặt của các chất được liệt kê trong Phụ lục II (Annex II) với hàm lượng vết 

vẫn được chấp nhận nếu vì lý do kỹ thuật không thể tránh được trong “Thực hành tốt 

sản xuất mỹ phẩm” và vẫn đảm bảo yêu cầu về độ an toàn của mỹ phẩm như quy 

định tại Điều 13 của Thông tư này. 

1.3.3. Những sản phẩm mỹ phẩm chứa các thành phần sau đây thì vẫn được phép 

lưu thông trên thị trường 

1. Các thành phần hoặc nguyên liệu được liệt kê trong Phụ lục III (Annex III), phần 

2, trong giới hạn và theo những điều kiện đã nêu, cho đến ngày được quy định trong 

cột (g) của Phụ lục này. 

2. Các chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV, phần 2, trong giới hạn cho phép và 

trong điều kiện được chấp nhận, cho đến ngày được quy định trong phụ lục này. 

3. Các chất bảo quản được liệt kê trong Phụ lục VI, phần 2, trong giới hạn cho phép 

và trong điều kiện được chấp nhận, cho đến ngày được đề cập đến trong cột (f) của 

Phụ lục này. Tuy nhiên, một vài thành phần trong số này có thể được sử dụng ở 

những hàm lượng khác với mục đích cụ thể, được thể hiện rõ ràng trong dạng trình 

bày của sản phẩm. 

4. Các chất lọc tia tử ngoại được quy định trong phần 2 của Phụ lục VII (Annex VII), 

trong giới hạn cho phép và trong điều kiện đã quy định, cho đến ngày được đề cập 

đến trong cột (f) của Phụ lục này. 

Quy định về việc sử dụng các chất nằm trong các Phụ lục (Annexes) nêu trên có thể 

thay đổi theo quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. Các quy định này sẽ tự 

động được cập nhật và có giá trị tại Việt Nam. 

  



1.3.4. Ghi nhãn mỹ phẩm 

1.3.4.1.Vị trí nhãn mỹ phẩm 

1. Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở 

vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của 

nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. 

2. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải 

có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc. 

1.3.4.2. Nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn 

1. Nhãn sản phẩm mỹ phẩm phải phù hợp với yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm của 

ASEAN. Những thông tin sau phải được thể hiện trên nhãn sản phẩm: 

a) Tên của sản phẩm và chức năng của nó, trừ khi dạng trình bày sản phẩm đã thể 

hiện rõ ràng chức năng của sản phẩm; 

b) Hướng dẫn sử dụng, trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ ràng cách sử dụng của 

sản phẩm; 

c) Thành phần công thức đầy đủ: Phải ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế 

quy định trong các ấn phẩm mới nhất nêu tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư 

này (không phải ghi tỷ lệ phần trăm của các thành phần); 

d) Tên nước sản xuất; 

đ) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường 

(ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

phép đầu tư); 

e) Định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích, theo hệ mét hoặc cả hệ 

mét và hệ đo lường Anh; 

g) Số lô sản xuất; 

h) Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ ràng (ví dụ: 

ngày/tháng/năm). Cách ghi ngày phải thể hiện rõ ràng gồm tháng, năm hoặc ngày, 

tháng, năm theo đúng thứ tự. Có thể dùng từ “ngày hết hạn” hoặc “sử dụng tốt nhất 

trước ngày”, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để 

đảm bảo sự ổn định của sản phẩm. Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, 

bắt buộc phải ghi ngày hết hạn; 



i) Lưu ý về an toàn khi sử dụng, đặc biệt theo những lưu ý nằm trong cột "Điều kiện 

sử dụng và những cảnh báo bắt buộc phải in trên nhãn sản phẩm" được đề cập trong 

các phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, những thận trọng này bắt buộc phải 

thể hiện trên nhãn sản phẩm. 

2. Trong trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy 

đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trên nhãn gốc, những nội dung bắt 

buộc này phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên 

nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó. 

Các thông tin sau đây bắt buộc phải được ghi trên nhãn gốc của bao bì trực tiếp của 

sản phẩm: 

a) Tên sản phẩm; 

b) Số lô sản xuất. 

1.3.4.3. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn mỹ phẩm 

Những nội dung quy định tại Điều 18 của Thông tư này phải được trình bày bằng 

tiếng Anh hoặc tiếng Việt; riêng các thông tin tại điểm b, đ, i khoản 1 Điều 18 phải 

ghi bằng tiếng Việt. 

1.3.4.4. Quy định về quảng cáo mỹ phẩm 

1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như 

truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp 

chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương 

tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, uỷ quyền 

cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin, giới thiệu sản 

phẩm mỹ phẩm. 

2. Các đơn vị chỉ được phép quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu các sản 

phẩm mỹ phẩm khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự 

kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật. 

3. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu chứng minh tính an 

toàn và hiệu quả của mỹ phẩm và phải tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng 

sản phẩm mỹ phẩm của ASEAN. 



1.3.4.5. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm, hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm 

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm, hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm phải có đủ 

các thông tin sau: 

1. Tên mỹ phẩm; 

2. Tính năng, công dụng (nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm nếu 

chưa thể hiện trên tên của sản phẩm); 

3. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra 

thị trường; 

4. Lưu ý khi sử dụng (nếu có). 

1.3.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm 

để lưu thông trên thị trường Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, 

đảm bảo rằng sản phẩm đưa ra lưu thông đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định 

mỹ phẩm ASEAN và các Phụ lục kèm theo. 

2. Tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường có trách nhiệm 

theo dõi, phát hiện và thu hồi ngay mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thực 

hiện thông báo thu hồi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, báo cáo về việc 

thu hồi mỹ phẩm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giải quyết kịp thời khiếu nại 

của khách hàng về chất lượng mỹ phẩm, bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo 

quy định của pháp luật. Đồng thời, phải hoàn trả lại tiền cho người mua hàng và các 

chi phí phát sinh trong quá trình bảo quản, vận chuyển, lưu thông sản phẩm. 

3. Trường hợp phát hiện những tác dụng phụ trầm trọng ảnh hưởng đến tính mạng 

người tiêu dùng do chất lượng sản phẩm mỹ phẩm, tổ chức và cá nhân đưa sản phẩm 

ra thị trường phải báo cáo tới Cục Quản lý dược - Bộ Y tế trong vòng 07 ngày kể từ 

ngày nhận được thông tin đầu tiên về tác dụng phụ này theo mẫu tại Phụ lục số 18-

MP. Báo cáo chi tiết về tác dụng phụ trầm trọng này phải được gửi về Cục Quản lý 

dược - Bộ Y tế trong vòng 08 ngày tiếp theo. 



4. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải lưu giữ Hồ sơ 

thông tin sản phẩm (PIF) trong thời gian tối thiểu 03 năm kể từ khi lô sản xuất cuối 

cùng được đưa ra thị trường và xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra 

yêu cầu. 

5. Các đơn vị sản xuất mỹ phẩm phải triển khai áp dụng và đáp ứng các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam á 

(CGMP-ASEAN). 

6. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm phải thực hiện các yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra về chất lượng mỹ phẩm, thu 

hồi mỹ phẩm vi phạm và được quyền khiếu nại về kết luận và hình thức xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

7. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải tuân thủ các 

quy định và luật pháp Việt Nam về sở hữu trí tuệ. Khi có kết luận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp vi phạm quyền sở hữu trí 

tuệ, tổ chức, cá nhân phải ngừng sản xuất, buôn bán, nhập khẩu để tiến hành thay đổi 

nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp theo đúng quy định và có trách nhiệm bồi hoàn và 

xử lý hậu quả (nếu có). 

1.3.6. Quyền của người tiêu dùng mỹ phẩm 

Người tiêu dùng có quyền được thông tin về mỹ phẩm, có quyền khiếu nại, tố 

cáo và yêu cầu đơn vị kinh doanh mỹ phẩm bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật do sử dụng mỹ phẩm sản xuất, lưu thông không đảm bảo chất lượng, không 

an toàn. 

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi bổ sung quy định về quản lý mỹ phẩm 

  



BÀI 4. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 

Thời gian: 10 giờ 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

* Kiến thức 

1. Trình bày khái niệm đạo đức và đạo đức trong kinh doanh. 

2. Trình bày được những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp. 

* Kỹ năng 

3. Sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng 

khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ đạo đức 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

4. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giảng trước lớp, cách làm việc theo nhóm, 

cách xử lý vấn đề đòi hỏi có sự liên kết cá nhân 

NỘI DUNG  

1. Đạo đức trong kinh doanh 

1.1. Khái niệm đạo đức 

Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, 

đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác và 

xã hội. 

1.2. Đạo đức kinh doanh 

Đạo đức kinh doanh là tập hợp các nguyên tắc và chuẩn mực xã hội có tác dụng 

hướng dẫn hành vi trong mối quan hệ kinh doanh, chúng được các người hữu quan 

sử dụng để xem xét một hành vi cụ thể là đúng hay sai, hợp đạo đức hay phi đạo đức 

2. Các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh 

2.1. Trung thực  

Trung thực có nghĩa là ngay thẳng, thật thà, không dối trá. Người sống trung 

thực tôn trọng lẽ phải, luôn nói đúng sự thật và dũng cảm nhận lỗi. 

  



2.2. Yêu nghề 

Yêu nghề là phẩm chất đạo đức của nghề chăm sóc sắc đẹp. Một chuyên viên 

chăm sóc sắc đẹp vừa có trình độ chuyên môn và tay nghề vững vàng, vừa có lòng 

yêu nghề sẽ đạt được thành công trong công việc của mình. Lòng yêu nghề sẽ giúp 

cho người chuyên viên chăm sóc sắc đẹp vượt qua được những khó khăn trong công 

việc. Hiện nay ngành chăm sóc sắc đẹp không chỉ đòi hỏi việc học tập liên tục những 

kiến thức và kỹ năng chuyên môn mới. Vì vậy phải yêu nghề, trân trọng nghề mới 

có đủ kiên nhẫn và ý thức bổ sung các kiến thức mới cho mình.  

2.3. Có tinh thần cầu tiến 

Cầu tiến được hiểu là luôn luôn muốn học hỏi để bản thân tiến bộ và đạt được 

những thành tích cao hơn người khác. Có tinh thần cầu tiến là bạn phải biết lắng nghe 

những ý kiến đóng góp, đánh giá, phê bình của những người xung quanh, phải luôn 

công nhận sự thật và nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai và có biện pháp 

khắc phục sửa chữa. Một đặc điểm của của người có tư duy cầu tiến là không bao 

giờ hài lòng, thoả mãn với hiện tại mà luôn có ý chí vươn lên, học hỏi và trau dồi 

kiến thức, kỹ năng từ người khác. 

2.4. Không ngừng học tập nâng cao trình độ:  

Học tập nâng cao trình độ là một nguyên tắc trong kinh doanh. Học tập là tiếp 

thu tri thức của nhân loại từ sách vở, từ cuộc sống, từ những người xung quanh ta. 

Học hỏi là một quá trình lâu dài chứ không phải trong một thời gian ngắn vì vậy Bác 

Hồ nói đó là một việc phải làm liên tục suốt đời không ngừng nghỉ. Việc học tập là 

việc cả đời của con người vì kiến thức là vô tận. Tuy nhiên việc học tại trường là 

chưa đủ còn phải luôn tự học. Tự học tập là việc tự mày mò kiến thức cho bản thân 

từ cuộc sống. Con người từ đó sẽ hoàn thiện, hiểu biết và trưởng thành hơn. Hơn nữa 

việc học tập sẽ rèn cho chúng ta sự kiên trì, nhẫn nại. Để có thể học tập tốt, tự bản 

thân mỗi người cần có những kế hoach, dự định , sắp xếp việc học một cách khoa 

học, bài bản, kết hợp học lý thuyết và thực hành.  

  



2.5. Thái độ làm việc chuyên nghiệp:  

Thái độ làm việc bao gồm nhiều yếu tố như nhận thức, cách thức hành xử trong 

môi trường làm việc. Một người có thái độ làm việc chuyên nghiệp sẽ không ngừng 

học hỏi từ những thành công và cả những thất bại. Thái độ trong công việc là một 

yếu tố quan trọng để ta có thể tiến bộ trong công việc. Để có thái độ làm việc chuyên 

nghiệp thì chúng ta phải đầu tư năng lượng, sự nỗ lực vào những công việc đó, hoàn 

thành công việc một cách chỉn chu, hoàn thiện nhất, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 

với mọi người, luôn nâng cao trau dồi năng lực, sự tự tin, học cách quản lý thời gian 

hiệu quả,… 

2.6. Khả năng làm việc theo nhóm:  

Là khả năng hợp tác làm việc chung với một nhóm người có thể là bạn bè, đồng 

nghiệp,…nhằm mục tiêu đạt được kết quả tốt cho công việc chung. Làm việc nhóm 

có thể hiểu đơn giản là nhiều người cùng nhau kết hợp để thực hiện tốt một nhiệm 

vụ hướng tới một mục tiêu chung. Làm sao để là việc nhóm 1 cách hiệu quả:  

- Lắng nghe người khác 

- Tổ chức phân công công việc. Cùng trao đổi để phân công công việc và giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm, phân chia khổi lượng công việc sao cho đồng 

đều giữa các thành viên và đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ. 

- Thuyết phục, trình bày: Trình bày ý kiến và thuyết phục các thành viên theo ý 

kiến của mình 

- Tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau: khi làm việc nhóm các thành viên phải biết trợ 

giúp và tôn trọng lẫn nhau trong công việc.  

- Có trách nhiệm với công việc: Khi làm việc nhóm nếu bạn không hoàn thành 

nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả cả nhóm. Vì vậy phải cố gắng hoàn thành tốt 

công việc của bản thân. 

- Khen ngợi, ủng hộ những cố gắng của các thành viên: Bất cứ lời động viên khen 

ngợi nào cũng đều khiến các thành viên được cảm thấy công sức của mình được trân 

trọng, từ đó thúc đẩy sự đóng góp của các thành viên. 



2.7. Trách nhiệm:  

Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 

thực hiện công việc của bản thân trước quản lý và chủ đơn vị 

2.8. Cống hiến cho lợi ích của xã hội: cống hiến thể hiện ở việc sẵn sàng đem hết 

trí tuệ tài năng của bản thân phục vụ lợi ích chung của xã hội 

2.9. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc: Tính chủ động trong công việc là 

việc luôn tự giác làm việc trước khi bị sai khiến hay ép buộc. Tính sáng tạo là khả 

năng vận dụng các kiến thức sẵn có tìm tòi học hỏi các kiến thức mới để tạo ra những 

suy nghĩ dẫn đến hành vi cho ra đời các sản phẩm tinh thần hay vật chất có giá trị. 

2.10. Ý thức tổ chức kỷ luật: là việc chấp hành sự phân công của tổ chức, chấp hành 

nội quy và quy chế của đơn vị, giữ gìn nếp sống và làm việc tuân thủ theo đúng pháp luật 

2.11. Góp phần nâng cao danh dự, uy tín và tính hữu dụng của nghề nghiệp. 

Người kinh doanh luôn đề cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ góp phần nâng cao 

danh dự, uy tín của nghề. Tránh làm những việc tổn hại tới danh dự và uy tín của 

công việc như quảng cáo sai sự thật, cung cấp sản phẩm và dịch vụ kém chất lượng 

3. Các tình huống 

Tình huống 1: Cơ sở spa H thực hiện phẫu thuật nâng mũi cho bệnh nhân A có 

sử dụng thuốc gây mê. Sau đó bệnh nhân A bị biến chứng mưng mủ tại chỗ phẫu 

thuật. Bệnh nhân đã kiện bác sỹ phẫu thuật T. Bác sỹ T có chuyên môn Nhi khoa và 

chứng chỉ hành nghề lĩnh vực Nhi khoa. Em hãy cho biết trong trường hợp trên cơ 

sở spa H và bác sỹ T đã vi phạm quy định pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực chăm 

sóc sắc đẹp như thế nào?  

Tình huống 2: Thanh tra sở y tế và công an thành phố tiến hành kiểm tra đột 

xuất cơ sở kinh doanh spa và mỹ phẩm D. Chủ cơ sở là bà K. Khi đoàn kiểm tra đến 

bà đã xuất trình giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do UBND cấp quận cấp với 

ngành nghề kinh doanh là “Bán lẻ mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc da (không bao gồm 

dịch vụ chăm sóc da gây chảy máu, giải phẫu thẩm mỹ,…) Bà K không có chứng chỉ 

hành nghề. Địa điểm kinh doanh cơ sở là 1 chung cư đồng thời là nơi ở nhà bà K. 

Đoàn kiểm tra thấy 2 khách hàng đang được tiến hành hút mỡ bụng tại giường bệnh. 

Một số thuốc sử dụng tại spa không có hoá đơn và nguồn gốc xuất xứ. 

Theo em, cơ sở kinh doanh đã vi phạm những nội dung nào trong quy định điều 

kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh làm đẹp? 


